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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA XÃ HỘI & NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN LẦN 2 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kì Hè, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Việt thực hành 

Mã học phần:  71EBAS10012 Số tín chỉ: 2 

Mã nhóm LHP:  71EBAS10012 (khoa QTKD) 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

  

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi cho phần trắc nghiệm và câu 1 phần tự 

luận 

- Upload file bài làm cho câu 2 phần tự luận (file pdf); 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi thi 

số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng quy tắc 

dùng từ, viết câu 

tiếng Việt; quy tắc 

soạn thảo đoạn văn 

và liên kết các đoạn 

văn thành văn bản 

hoàn chỉnh đáp ứng 

các yêu cầu công 

việc. 

Trắc 

nghiệm 
30% 

Phần 1, 

Câu 1  
3.0 PI 1.1. 

CLO2 

Vận dụng nguyên 

tắc sử dụng tiếng 

Việt vào việc tạo 

lập văn bản theo 

phong cách chức 

năng. 

Tự luận 30% 

Phần 

2, Câu 

1 

3.0 PI 1.1;  

CLO3 
Thực hiện truyền 

thông và giao tiếp 
Tự luận 30% 

Phần 2, 

Câu 1 
3.0 PI 6.1. 
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hiệu quả bằng văn 

bản viết. 

CLO5 

Thể hiện ý thức sử 

dụng đúng và giữ 

gìn sự trong sáng 

của tiếng Việt. 

Tự luận 10% 
Phần 2, 

Câu 1, 

câu 2 
1.0 PI 10.2 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 câu, 0,5 điểm/câu) 

 

Câu 1. Chọn cách viết ĐÚNG:  

A. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

B. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 

C. Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt nam 

D. Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 

ANSWER: A 

 

Câu 2. Chọn từ có nghĩa sau: 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xét một việc mà mình cho là không hợp tình, hợp lí.  

A. Khiếu nại 

B. Khiếu tố 

C. Tố cáo 

D. Truy tố 

ANSWER: A 

 

Câu 3. Chọn từ có nghĩa sau: 

Người góp vốn vào một tổ chức kinh doanh.  

A. Cổ đông 

B. Cổ phần 

C. Cổ phiếu 

D. Cổ tức 

ANSWER: A 

 

Câu 4. Câu sau đây mắc lỗi loại lỗi dùng từ gì? 

Tôi muốn vượt qua chính mình để không thua thiệt ai. 

A. Dùng từ sai về âm về nghĩa 

B. Trùng từ lặp từ 

C. Dùng từ không đúng về khả năng kết hợp 

D Dùng từ lạc phong cách 

ANSWER: A 

 

Câu 5. Câu “Ông vừa tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp lần thứ III.” 

sai vì: 
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A. Sai trật tự từ 

B. Sai từ vựng 

C. Sai ngữ pháp 

D. Sai chủ đề 

ANSWER: A 

 

Câu 6. Phong cách văn bản dưới đây là gì? 

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuân Trường, số 353/40A, Điện Biên Phủ, P. 4, 

Q. 3, Tp HCM, giấy phép thành lập số 1529 / GP-UB ngày 23 / 9 / 1994, đang tiến hành thủ 

tục giải thể. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng bố cáo, yêu cầu đơn vị, cá nhân đến giải 

quyết mọi vấn đề. Quá thời hạn trên công ty không chịu trách nhiệm mọi sự khiếu nại sau 

này. 

A. Báo chí - công luận 

B. Hành chính - công vụ 

C. Khoa học 

D. Chính luận 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (tổng số câu hỏi + thang điểm từng câu hỏi) 

Câu hỏi 1: (03 câu + 01 điểm/câu) 

Chỉ ra lỗi trong những câu sau đây và sửa lại cho đúng: 

1a) Với bản chất kinh doanh không lành mạnh, ngày 12/6/2024, lực lượng chức năng 

quận Bình Thạnh đã phát hiện nhà hàng Phương Trinh xử dụng sai trái 21 lao động. 

1b)  Vừa là một vũ công và là nhà biên đạo, tôi theo đuổi những nguyên tắt do mình 

đặt ra. 

1c) Qua cuộc triển lảm “Cả thế giới khát” làm chúng ta ý thức hơn về việc tiết kiệm 

nước cũng như việc bảo vệ nguồn nước. 

 

Câu hỏi 2: (01 câu + 04 điểm/câu) 

Soạn thảo thông báo về việc đăng kí tham gia chương trình hiến máu nhân đạo 

với những thông tin sau đây: 

- Đơn vị ban hành văn bản: Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Trường Đại học Văn Lang; 

- Đối tượng nhận văn bản: Sinh viên toàn trường; 

- Nội dung gợi ý: nêu các thông tin chi tiết về ý nghĩa, mục đích, địa điểm, thời gian tổ 

chức của chương trình hiến máu nhân đạo và vận động cán bộ giảng viên, sinh viên tham gia; 

- Thời gian ban hành: 09/9/2024. 

Cách thức nộp bài: gõ câu trả lời trực tiếp lên hệ thống hoặc nộp file PDF. 
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án 
Thang 

điểm 
Ghi chú 

II. Tự luận 6.0  

Câu 1  3.0  

Câu 1a 

Lỗi chính tả, sửa lại: sử dụng 

 

Câu sai quy chiếu, sửa lại:  

Với bản chất kinh doanh không lành mạnh, 

ngày 12/6/2024, nhà hàng Phương Trinh đã bị 

lực lượng chức năng quận Bình Thạnh phát 

hiện sử dụng sai trái 21 lao động 

0,25 

 

0,75 

 

 
 

Câu 1b 

Lỗi chính tả, sửa lại: nguyên tắc  

 

Câu sai quan hệ từ, sửa lại: Vừa là một vũ công 

vừa là nhà biên đạo, tôi theo đuổi những 

nguyên tắc do mình đặt ra. 

 

0,25 

 

0,75 

 

 

 

Câu 1c 

Lỗi chính tả, sửa lại: triển lãm  

 

Câu sai cấu trúc ngữ pháp, thiếu chủ ngữ do 

chập cấu trúc, sửa lại: 

- Cuộc triển lãm “Cả thế giới khát” làm 

chúng ta ý thức hơn về việc tiết kiệm nước 

cũng như việc bảo vệ nguồn nước.  

- Qua cuộc triển lãm “Cả thế giới khát”, 

chúng ta ý thức hơn về việc tiết kiệm nước 

cũng như việc bảo vệ nguồn nước. 

0,25 

 

0,75 

 

 

 
 

Câu 2 
Soạn thông báo đăng kí tham gia chương 

trình hiến máu nhân đạo 
4.0  

 
Trình bày văn bản đúng thể thức của văn bản 

hành chính theo theo Nghị định 30. 
2.0 

  
Không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ, cú pháp; 

hành văn mạch lạc. 
1.0 

 Nội dung phù hợp, bố cục hợp lí 1.0 

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

   
           Lê Văn Dũng 

 Lê Thị Gấm  


